
STT Tên lớp
Mã định 
danh Bộ 
GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh Giới tính Cân nặng Chiều cao Biết bơi Bệnh về mắt Sức khỏe học kỳ

1 11B1 5169633076 Nguyễn Xuân An 10/10/2007 Nam 73 175 tốt Yêu cầu nhập dữ liệu:
2 11B1 5169633077 Bùi Thị Bảo Châu 27/01/2007 Nữ 44 165 tốt Cân nặng: 48kg thì nhập 48 (dấu chấm thay dấu phẩy)
3 11B1 5169633078 Võ Trịnh Thành Danh 26/10/2007 Nam 40 165  không không tốt Chiều cao: 1m68 thì nhập 168
4 11B1 5169633080 Nguyễn Phạm Tuấn Duy 12/09/2007 Nam 45 165 không không tốt
5 11B1 5169633081 Phan Tấn Duy 26/08/2007 Nam 55 170 tốt
6 11B1 5127744500 Võ Minh Đức 28/02/2007 Nam 65 170 tốt DANH MỤC BỆNH VỀ MẮT
7 11B1 5169635062 Đồng Thị Hồng Hảo 30/05/2007 Nữ 44 152 không không tốt
8 11B1 5169635061 Võ Thị Út Hạ 13/05/2007 Nữ 40 152 tốt STT Mã Tên trường dữ liệu

9 11B1 5167944997 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 Nữ 45 160 không không tốt 1 01 Cận thị
10 11B1 5123336586 Phan Thúy Hằng 30/10/2007 Nữ 47 162 không không tốt 2 02 Viễn thị
11 11B1 5124176811 Phan Thái Huyền Hân 30/04/2007 Nữ 43 150 không không tốt 3 03 Loạn thị
12 11B1 5130171704 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 Nam 75 170 có không tốt 4 04 Đục thủy tinh thể
13 11B1 5169633083 Huỳnh Thị Xuân Hòa 07/01/2007 Nữ 49 160 không không tốt 5 05 Thoái hóa điểm
14 11B1 5169633084 Võ Trung Khang 17/04/2007 Nam 67 173 tốt 6 06 Bệnh khô mắt
15 11B1 5169633085 Nguyễn Thị Thanh Khuê 13/07/2007 Nữ 44 158 không không tốt 7 07 Bệnh khác về mắt
16 11B1 5169635063 Tiêu Hiếu Kiên 28/05/2007 Nữ 48 165 không không tốt 8 08 Bệnh lác
17 11B1 5123336581 Thới Lê Kiệt 30/07/2007 Nam 58 172 không không tốt
18 11B1 5169633086 Ưng Văn Linh 04/11/2007 Nam 75 175 tốt
19 11B1 5127744390 Lương Công Mạnh 04/01/2007 Nam 50 170 không không tốt
20 11B1 5169635064 Phạm Quang Nhật Minh 20/04/2007 Nam 52 170 không không tốt
21 11B1 5169633087 Đỗ Thị Trà My 18/08/2007 Nữ 40 153 không tốt
22 11B1 5169633088 Huỳnh Ngô Trà My 04/01/2007 Nữ tốt
23 11B1 5169633254 Nguyễn Phan Như Ngọc 11/09/2007 Nữ 50 162 Không Không tốt
24 11B1 5169633164 Nguyễn Thị Như Ngọc 24/07/2007 Nữ 45 157 không cận thị tốt
25 11B1 5124185259 Đoàn Võ Thanh Nhật 04/12/2007 Nam 40 160 không không tốt
26 11B1 5130171710 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 Nam 68 165 không tốt
27 11B1 5127744468 Đặng Hữu Phông 27/09/2007 Nam 57 170 tốt
28 11B1 5169633174 Phù Thanh Phúc 16/07/2007 Nam 45 155 có không tốt
29 11B1 5124185274 Phạm Kinh Quốc 13/01/2007 Nam 55 173 tốt
30 11B1 5169635066 Lâm Minh Sang 23/04/2007 Nam 45 165 tốt
31 11B1 5127744306 Nguyễn Thuận Sơn 10/10/2007 Nam 52 165 tốt
32 11B1 5124185293 Đào Duy Thành 13/09/2007 Nam 50 170 tốt
33 11B1 5124185296 Đỗ Tấn Thành 12/11/2007 Nam 50 170 tốt
34 11B1 5169635067 Bùi Trần Viết Thái 13/05/2007 Nam 55 174 tốt
35 11B1 5169635068 Phạm Ngọc Thịnh 23/01/2007 Nam 49 167 tốt
36 11B1 5130171714 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 Nữ 48 162 cận thị tốt
37 11B1 5123336582 Nguyễn Thanh Tuấn 16/04/2007 Nam 50 170 tốt
38 11B1 5169635071 Nguyễn Hoài Uyên 24/01/2007 Nữ 42 150 cận thị tốt
39 11B1 5169635072 Võ Văn Viên 26/10/2007 Nam 58 172 tốt
40 11B1 5127744312 Bùi Thị Kim Vinh 14/01/2007 Nữ 44 154 tốt
41 11B1 5169633089 Phan Hoàng Nguyên Vũ 02/08/2007 Nam 47 165 tốt
42 11B1 5169633090 Bùi Thị Như Yến 14/09/2007 Nữ 40 155 tốt
43 11B1 5169633082 Nguyễn Thái Hiên 06/01/2007 Nữ tốt





STT Tên cột Hướng dẫn nhập Ghi chú

1 Cân nặng

Hỗ trợ nhập cân nặng là số nguyên và số thập 
phân. Ví dụ: 25; 30.5
Lưu ý: Với số thập phân, nhập dấu chấm, không 
nhập dấy phẩy

2 Chiều cao

Hỗ trợ nhập chiều  là số nguyên và số thập 
phân. Ví dụ: 150; 150.5
Lưu ý: Với số thập phân, nhập dấu chấm, không 
nhập dấy phẩy

3 Biết bơi Nhập giá trị x
4 Bệnh về mắt Nhập giá trị theo sheet BENH_VE_MAT

5 Sức khỏe học kỳ Nhập không quá 45 kí tự



DANH MỤC BỆNH VỀ MẮT

STT Mã Tên trường dữ liệu
1 01 Cận thị
2 02 Viễn thị
3 03 Loạn thị
4 04 Đục thủy tinh thể
5 05 Thoái hóa điểm
6 06 Bệnh khô mắt
7 07 Bệnh khác về mắt
8 08 Bệnh lác


